	TỈNH ĐOÀN THANH HÓA
BCH ĐOÀN HUYỆN TRIỆU SƠN
***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Triệu Sơn, ngày  11  tháng 03   năm 2019.


THỂ LỆ
Hội thi Rung chuông vàng 
tìm hiểu “990 năm danh xưng Thanh Hóa”  khối Trung học phổ thông
 và TTGDNN-GDTX huyện năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 23/ KH-ĐTN  ngày 11 /03/2019 của BTV Huyện đoàn về việc Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu “990 năm danh xưng Thanh Hóa”  khối Trung học phổ thông và TTGDNN-GDTX cấp huyện năm 2019)
--------------
I.  THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG  
1. Thời gian
- Cấp trường: Yêu cầu 100% Đoàn trường Trung học phổ thông và TTGDNN-GDTX tổ chức Hội thi cấp trường hoàn thành trước 18/03/2019. 
- Cấp huyện: Tổ chức Hội thi cấp huyện trước ngày 31/03/2019.
2. Đối tượng: Là đoàn viên, học sinh đang học tập tại các trường THPT, Trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
3. Số lượng: 
- Cấp trường và cấp huyện: Tùy tình hình thực tế từng đơn vị, số lượng đảm bảo  từ  70 - 100 thí sinh tham gia hội thi. 
- Cấp huyện: Đội hình tham gia vòng thi cấp huyện cụ thể gồm:
+ Thí sinh tham gia thi cấp huyện: Tổng số 80 người. Mỗi đơn vị chọn cử 10 thí sinh đạt giải cao nhất tại vòng thi cấp trường.
+ 01 đội hình cứu trợ gồm: 02 người là cán bộ huyện đoàn (Đoàn trường) và thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THPT, TTGDNN - GDTX trên địa bàn huyện.
II. NỘI DUNG HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
- Thí sinh tham gia thi sẽ thể hiện sự hiểu biết về lịch sử, con người và sự ra đời của 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, tìm hiểu kiến thức về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh Thanh Hóa .
- Thời gian trả lời tối đa cho mỗi câu hỏi là 15 giây. 
2. Hình thức thi
2.1. Đối với thí sinh dự thi
- Các thí sinh được ngồi vào sàn thi đấu chính dưới dạng hình vuông 10x10m (có đánh số từ 1 đến 80) và được phát bảng, bút, khăn lau. 
- Chương trình sẽ lần lượt đưa ra 30 câu hỏi.  Các thí sinh lần lượt trả lời vào bảng. Mỗi câu hỏi thí sinh có thời gian suy nghĩ để trả lời là 15 giây. Đáp án đưa ra phải trùng với đáp án của Ban tổ chức. Khi không trả lời được câu hỏi, thí sinh bị loại và phải rời sàn thi đấu, về ngồi đúng vị trí BTC Hội thi cấp huyện quy định. Các thí sinh bị loại được BTC phát cho phiếu thứ tự để chờ cơ hội cứu trợ từ thầy cô.
- Cuộc thi có thể kết thúc trước câu số 30 và thí sinh sau cùng còn lại trên sân thi đấu đạt giải. Sau câu 30 còn lại nhiều thí sinh, Ban tổ chức sẽ đưa thêm một số câu hỏi phụ để chọn ra 01 người xuất sắc Rung chuông vàng. 
- Quá trình thi đấu yêu cầu thí sinh phải trật tự, không trao đổi trên sàn thi đấu, phải tuyệt đối trung thực, không được quay cóp. Nếu thí sinh vi phạm sẽ bị loại khỏi sân thi đấu. 
- Quy định về trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam, băng đô tên trường.
- Thí sinh được Ban tổ chức cung cấp bộ câu hỏi tham khảo (Gửi kèm). Ban tổ chức sẽ chọn bộ câu hỏi chính thức (gồm 30 câu) và một số câu hỏi bên ngoài (có câu hỏi liên quan đến Tiếng anh) để thí sinh trả lời tại hội thi.
2.2. Về việc cứu trợ
- Khi trên sân thi đấu còn lại 10 thí sinh, các thầy cô sẽ được tham gia cứu trợ, BTC sẽ tổ chức 01 trò chơi vận động. Sau đó, đại diện các thầy cô sẽ bốc lá thăm để quyết định số thí sinh quay lại sàn thi đấu (Chỉ thực hiện 1 lần duy nhất).
- Sau khi đã dùng quyền trợ giúp, nếu tất cả các thí sinh ở trên sàn đấu cùng trả lời sai ở 1 câu hỏi thì các thí sinh có quyền tham gia câu tiếp theo của chương trình. Nếu tiếp tục sai ở câu sau BTC sẽ xem xét và ra quyết định.
- Khi trên sân thi đấu chỉ còn lại 1 thí sinh duy nhất thì thí sinh đó sẽ được quyền dùng Bảng cứu trợ. Khi gặp câu hỏi cần giúp thì các khán giả, thầy cô, thí sinh bị loại sẽ ném các máy bay giấy chứa các đáp án ra sân. Thí sinh còn lại nhờ đó mà quyết định đáp án. Thí sinh chỉ được dùng quyền cứu trợ 1 lần duy nhất. 
- Sau khi đã dùng quyền trợ giúp, nếu tất cả các thí sinh ở trên sàn đấu cùng trả lời sai ở 1 câu hỏi thì các thí sinh có quyền tham gia câu tiếp theo của chương trình. Nếu tiếp tục sai ở câu sau BTC sẽ xem xét và ra quyết định.
2.3. Đối với khán giả
- Trong suốt quá trình thi đấu phải giữ gìn trật tự, không nhắc đáp án cho các thí sinh đang tham gia thi đấu.
- Đến phần thi dành cho khán giả, mọi người có cơ hội trả lời, đáp án đúng sẽ được nhận phần thưởng của Ban tổ chức.
- Khán giả có quyền tham gia cứu trợ khi nhận được lời cứu trợ từ thí sinh thi duy nhất trên sàn đấu.
3. Cơ cấu giải thưởng
+ Giải nhất: Trao cho thí sinh duy nhất rung được Chuông vàng phần thưởng trị giá 1.000.000 đ
+ Giải phụ: BTC sẽ trao 10 giải tiếp theo cho các thí sinh vượt qua từ câu hỏi thứ 25 phần thưởng trị giá 500.000đ

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, KINH PHÍ
1. Quy định 
- Trang phục thí sinh tham gia Hội thi đảm bảo gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
2. Kinh phí
- Cấp huyện: Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi cấp huyện và Kinh phí giải thưởng tại Hội thi.
- Cấp trường: Tham mưu kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đội hình tham dự Hội thi cấp huyện. 
   BAN TỔ CHỨC HỘI THI
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	         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thanh Hóa, ngày      tháng 2 năm 2019


BỘ CÂU HỎI GỬI CÁC ĐƠN VỊ 
Câu 1. Cảng nước sâu Nghi Sơn - Thanh Hóa được xây dựng ở huyện nào của tỉnh?
a. Quảng Xương
b. Sầm Sơn
c. Tĩnh Gia
Câu 2. Thanh Hóa là tỉnh thuộc vùng nào?
a. Đồng bằng Sông Hồng
b. Bắc Trung Bộ
c. Tây Bắc
Câu 3. Những sông nào sau đây thuộc tỉnh Thanh Hóa?
a. Sông Cầu, sông Mã, Sông Chu
b. Sông Mã, sông Yên, sông Lạch Bạng
c. Sông Mã, sông Thương, sông Yên
Câu 4. Đảo Hòn Nẹ thuộc huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Nga Sơn
b. Hoằng Hóa
c. Hậu Lộc
Câu 5. Quặng crôm có trữ lượng nhiều nhất ở huyện nào của tỉnh Thanh Hóa? 
a. Triệu Sơn
b. Hoằng Hóa
c. Yên Định
Câu 6. Cây cói được trồng nhiều nhất ở huyện nào trong tỉnh?
a. Hà Trung
b. Hậu Lộc
c. Nga Sơn
Câu 7. Nhà máy thủy điện hồ Cửa Đạt - huyện Thường Xuân được xây dựng trên thượng nguồn sông nào?
a. Sông Mã
b. Sông Yên 
c. Sông Chu
Câu 8. Vườn quốc gia Bến En thuộc huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Như Xuân
b. Thuộc 2 huyện Như Xuân và Như Thanh
c. Cẩm Thủy
Câu 9. Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu huyện, thị, thành phố?
a. 26
b. 27
c. 28
Câu 10. Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn thứ bao nhiêu trong cả nước?
a. 3
b. 4
c. 5
Câu 11. Từ Tây sang Đông các dạng địa hình chính của Thanh Hóa là?
a. Núi, trung du - đồng bằng - ven biển
b. Ven biển - đồng bằng - núi, trung du
c. Đồng bằng - núi, trung du - ven biển
Câu 12. Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu dân tộc anh em hiện đang sinh sống?
 a.  5
 b. 6
 c. 7  
Câu 13. Thanh Hóa là tỉnh có dân số lớn đứng thứ bao nhiêu trong cả nước?
a. 3
a. 4
b. 5
Câu 14. Những tuyến đường nào dưới đây chạy qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa?
     a. Quốc lộ 1A, quốc lộ 10, đường 15A, đường Hồ Chí Minh
b. Quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 217
c. Tất cả các tuyến đường trên 
Câu 15. Tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với những tỉnh nào?
a. Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An
b. Ninh Bình, Nghệ An, Hủa Phăn (Lào)
c. Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hủa Phăn (Lào)
Câu 16. Địa phận tỉnh Thanh Hóa gồm có?
a. 11 huyện miền núi, 8 huyện đồng bằng và trung du, 5 huyện ven biển, 3 thành phố - thị xã
b. 11 huyện miền núi, 8 huyện đồng bằng, 6 huyện ven biển, 2 thành phố - thị xã
c. 10 huyện miền núi, 8 huyện đồng bằng, 6 huyện ven biển, 3 thành phố - thị xã
Câu 17. Dân tộc nào sau đây, có dân số đứng thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa?
a. Dân tộc Thái
b. Dân tộc Mường
c. Dân tộc Thổ
Câu 18. Địa hình nào sau đây chiếm 2/3 diện tích tỉnh Thanh Hóa?
a. Đồng bằng
b. Trung du và miền núi
c. Ven biển
Câu 19. Suối Cá thần nằm ở huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Thạch Thành
b. Cảm Thủy
c. Bá Thước
Câu 20. Vườn Quốc gia nào sau đây nằm trên địa phận Thanh Hóa?
a. Cúc Phương 
b. Bến En
c. Tràm Chim
Câu 21.Thác nào sau đây thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa ?
a. Thác Cổng trời
b. Thác Mây
c. Thác Ma Hao
Câu 22. Đền Sòng trước đây có tên gọi là gì ?
a. Đền Sùng Trân
b. Đền Đồng Cổ
c. Đền Tép 
Câu 23. Người dân tộc Thổ tập trung sinh sống ở huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Thường Xuân
b. Như Xuân 
c. Như Thanh
Câu 24. Núi Vọng Phu thuộc huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Quan Sơn
b. Thường Xuân
c. Đông Sơn
Câu 25. Thành nhà Hồ thuộc huyện nào sau đây?
a. Nga Sơn
b. Thọ Xuân
c. Vĩnh Lộc
Câu 26. Đơn vị hành chính nào ở tỉnh ta có diện tích nhỏ nhất?

a. Huyện Vĩnh Lộc

b. Thành phố Sầm Sơn(44,94km2)

c. Huyện Hà Trung
Câu 27.Thanh Hóa có bao nhiêu huyện giáp Lào?
 a. 03
 b. 04

 c. 05
Câu 28. Làng Ngọc - Cẩm Thủy - Thanh Hóa nổi tiếng với làng nghề truyền thống gì?
 a. Mỹ nghệ sơn mài
 b. Dệt thổ cẩm
 c. Dệt sợi gai

Câu 29. Lễ hội Lam Kinh được diễn ra vào thời gian nào trong năm?
 a. 21 - 22 tháng 7 âm lịch
 b. 21 - 22 tháng 8 âm lịch
 c. 21 - 22 tháng 9 âm lịch
Câu 30.Trò diễn Xuân Phả gắn liền với lễ hội truyền thống nổi tiếng nào của tỉnh Thanh Hóa?
 a. Lễ hội Bà Triệu
 b. Lễ hội Lam Kinh
 c. Lễ hội Quang Trung
Câu 31. Biểu tượng của nền văn hóa Đông Sơn là?
 a. Chim hạc
 b. Rùa vàng
 c. Trống đồng
Câu 32. Nền văn hóa Đông Sơn sản sinh ra nghề thủ công nào sau đây?
a. Nghề đúc đồng
b. Nghề chế tác đá
c. Nghề dệt chiếu 
Câu 33. Huyền thoại về Mai An Tiêm gắn với sự tích loại quả nào dưới đây?
a. Quả bầu
b. Quả dưa hấu
c. Quả khế
Câu 34. Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra di vật (trống đồng) của nền văn hóa Đông Sơn vào thời gian nào?
a. Năm 1922
b. Năm 1923
c. Năm 1924
Câu 35. ‘Đi cấy » là dân ca Thanh Hóa có nguồn gốc ở địa phương nào sau đây?
a. Xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân
b. Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn
c. Xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa
Câu 36. Di tích nào của tỉnh Thanh Hóa được UNESSCO công nhận di sản văn hóa thế giới?
a. Thành Nhà Hồ 
b. Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh 
         c. Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu
Câu 37.Thành Nhà Hồ được tổ chức  Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 27/6/2010
b. Ngày 27/6/2011
c. Ngày 27/6/2012
Câu 38. Khu di tích Lò cao kháng chiến Hải Vân nơi sản xuất vũ khí phục vụ kháng chiến chống Pháp nằm ở huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Cẩm Thủy
b. Như Thanh
c. Ngọc Lặc  
Câu 39. Bài hát “Đường về Thanh Hóa” do nhạc sĩ nào sáng tác?
a. Nguyễn Trọng
b. Đồng Tâm
c. Nguyễn Tiến
Câu 40. Câu hát sau nằm trong bài hát nào?
“Em đưa anh về quê hương Thanh Hóa, nghe giọng hò khoan bên bờ sông Mã”
a. Khúc tình ca Thanh Hóa
b. Nồng nàn khúc hát tỉnh Thanh
c. Xứ Thanh - một miền non nước hữu tình
Câu 41.  Hội thề Lũng Nhai được Lê Lợi cùng bao nhiêu vị tướng thân cận liên danh?
a. 16
b. 18
c. 20
Câu 42. Đền thờ Trung Túc Vương (Lê Lai) được đặt ở đâu?
a. Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc
b. Xã Xuân Lập, Thọ Xuân
c. Xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc
Câu 43. Lễ hội Đền Bà Triệu (Huyện Hậu Lộc) hàng năm được tổ chức vào ngày tháng nào?
a.  Từ ngày 21 đến 23/2 âm lịch hàng năm
b. Từ ngày 22 đến 24/2 âm lịch hàng năm
c. Từ ngày 23 đến 25/2 âm lịch hàng năm
Câu 44. Đền Bà Triệu (Hậu Lộc) được Thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận là khu  Di tích quốc gia đặc biệt về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật vào ngày tháng năm nào?
a. 31/12/2014
b. 30/12/2014
c. 29/12/2014
Câu 45. Chiếu cói là sản phẩm của làng nghề thuộc huyện nào của tỉnh Thanh Hóa ?
a. Hậu Lộc
b. Quảng Xương
c. Nga Sơn
Câu 46. Bánh gai Tứ Trụ - một trong những đặc sản thuộc huyện nào của Thanh Hóa?
a. Thọ Xuân
b. Hoằng Hóa
c. Lang Chánh 
Câu 47. Chiến khu du kích Ngọc Trạo thuộc huyện nào tỉnh Thanh Hóa
a. Huyện Thường Xuân
b. Huyện Lang Chánh
c. Huyện Thạch Thành
Câu 48. Người đỗ Bảng Nhãn năm 1247 là ai?
a.Nguyễn Hiền
b. Đạng Ma La
c. Lê Văn Hưu
Câu 49. Câu nói  “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển Đông, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta” là của ai?
a. Bà Triệu
b. Hai Bà Trưng
c. Trần Thị Phương Hoa
Câu 50. Hồ Quý Ly lên ngôi vua năm bao nhiêu?
a. Năm 1350
b. Năm 1400
c. Năm 1407
Câu 51. Hồ Quý Ly đặt quốc hiệu nước ta là:
a. Đại Việt
b. Đại Nam
c. Đại Ngu
Câu 52. Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của nhân dân Thanh Hóa chống lại ách đô hộ nhà Minh gắn liền với tên tuổi của ai?
a. Lê Lai
b. Lê Lợi
c. Nguyễn Trãi
Câu 53. Phát tích cuộc khởi nghĩa chống nhà Minh diễn ra ở huyện nào?
a. Thọ Xuân
b. Thường Xuân
c. Ngọc Lặc
Câu 54. Năm 979 - 980, Lê Hoàn trấn áp xong quân chống đối của Nguyễn Bặc và Ðinh Ðiền ở vùng sông Tống – là vùng đất nào ngày nay?
a. Vùng đất huyện Hà Trung 
b. Vùng đất huyện Nga Sơn
c. Vùng đất huyện Hoằng Hóa
Câu 55. Một trong những chính khách quan trọng nhất thế kỷ X của lịch sử Việt Nam, thu hút hơn 3.000 người làm vây cánh ở làng Giàng, Tư Phố (Thanh Hóa), ông là ai?
a. Tống Duy Tân 
b. Lê Mã Lương
c. Dương Đình Nghệ
Câu 56. “Hồi nhỏ sống với đồng/Với sông rồi với bể/Hổi chiến tranh ở rừng/Vầng trăng thành tri kỷ…” là những câu thơ trong sáng tác của nhà thơ nào sau đây?

a. Tố Hữu
b. Nguyễn Duy (Bài thơ Ánh trăng)
c. Chế Lan Viên
Câu 57. Điền từ ngữ còn thiếu vào chỗ trống trong bài ca dao sau:
“Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi… cưỡi voi đánh cồng »
a. Bà Triệu Ấu (hoặc Triệu Tướng)
b. Đinh Bộ Lĩnh
c. Mai Hắc Đế
Câu 58. Bộ Quốc sử “Đại Việt sử ký” là tác phẩm của tác giả nào sau đây?

a. Lê Văn Hưu
b. Nguyễn Trãi
c. Đào Duy Từ 
Câu 59. Năm 220, Triệu Thị Trinh xây dựng căn cứ tại núi Nưa (Triệu Sơn), phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm nào của phương Bắc ? 

a. Giặc Nguyên - Mông
b. Giặc Tống
c. Giặc Ngô
Câu 60. Triều đại Tiền Lê do vị vua nào sáng lập?

a. Lê Lợi
b. Lê Hoàn
c. Lê Lai
Câu 61. Tỉnh lỵ Thanh Hóa thời nhà Lý được đặt ở địa phương nào dưới đây?

a. Tư Phố (hiện nay thuộc xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa)
b. Duy Tinh (hiện nay thuộc xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc)
c. Vạn Lại (hiện nay thuộc xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân)
Câu 62. Vị tướng nào là người Thanh Hóa có công dẹp loạn “Tam vương” thời Lý?

a. Đào Cam Mộc 
b. Lê Phụng Hiểu
c. Lý Thường Kiệt
Câu 63. Đền Đồng Cổ (thờ thần Trống Đồng) hiện nay thuộc địa phương nào của tỉnhThanh Hóa?

a. Làng Trịnh Lộc, xã yên Phú, huyện Yên Định
b. Làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định
c. Làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định
Câu 64. Bộ sử nào dưới đây ghi chép về việc đổi tên “Trại Ái Châu” thành “Phủ Thanh Hóa”?

a. Đại Việt sử ký
b. Đại Việt sử ký toàn thư
c. Đại Việt sử ký tiền biên
Câu 65. Năm 1029, Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được đặt tên dưới triều vua nào của nhà Lý?

a. Lý Thái Tổ
b. Lý Thái Tông
c. Lý Thánh Tông
Câu 66. Trong triều đại nhà Lý, Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm Tổng trấn Thanh Hóa vào thời gian nào?

a. Từ năm 1082 đến năm 1101
b. Từ năm 1069 đến năm 1072
c. Từ năm 1072 đến năm 1082
Câu 67. Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) là bộ luật chính thức của Nhà nước Đại Việt thời Hậu Lê được ban hành dưới triều vua nào?

a. Lê Lợi (Lê Lhái Tổ)
b. Lê Thái Tông
c. Lê Thánh Tông
Câu 68. Trong lịch sử Việt Nam, những vị vua, chúa, danh nhân, công thần nào dưới đây là người Thanh Hóa?

a. Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lê Lợi 
b. Mai Thúc Loan, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Đào Cam Mộc, Nguyễn Kim
c. Triệu Thị Trinh, Đào Duy Từ, Lê Hoàn, Hồ Qúy Ly, Lê Lợi 
Câu 69. Năm 1841, tên gọi tỉnh Thanh Hóa được đặt dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?

a. Gia Long
b. Minh Mạng
c. Thiệu Trị
Câu 70. Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa?

a. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước
b. Trần Xuân Soạn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân
c. Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước
Câu 71. Triều đại nào sau đây có thời gian tồn tại ngắn nhất?

a. Nhà Lê sơ 
b. Nhà Tiền Lê
c. Nhà Hồ (7 năm, từ 1400 đến 1407)
Câu 72. Thanh Hóa là quê hương của triều đại phong kiến nào sau đây?

a. Nguyễn, Hồ, Hậu Lê
b. Nguyễn, Hồ, Đinh
c. Hậu Lê, Lý, Trần 
Câu 73. Nữ tướng Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) quê ở huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?

a. Bá Thước
b. Triệu Sơn
c. Yên Định
Câu 74. Nhân tài khoa bảng nào quê Thanh Hóa đỗ bảng nhãn khi mới chỉ 17 tuổi?

a. Lê Văn Hưu 
b. Nguyễn Quỳnh
c. Nguyễn Hiền
Câu 75. Dưới thời phong kiến nào, Thanh Hóa trở thành kinh đô chính thức cuả nước ta?

a. Hồ
b. Tiền Lê
c. Hậu Lê
Câu 76. Tên gọi đầu tiên của Thanh Hóa là?

a. Bộ Cửu Chân
b. Bộ Giao Chỉ

c. Bộ Ái Châu
Câu 77. Trong triều đại nhà Lý, Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm Tổng trấn Thanh Hóa vào thời gian nào?

a. Từ năm 1082 đến năm 1101
b. Từ năm 1069 đến năm 1072
c. Từ năm 1072 đến năm 1082
Câu 78. Trong Cách mạng tháng 8/1945, huyện nào tỉnh Thanh Hóa giành được chính quyền đầu tiên?

a. Huyện Hoằng Hoá (24/7/1945)

b. Huyện Thiệu Hóa

c. Huyện Đông Sơn
Câu 79.  Hãy cho biết Ngày, tháng, năm ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương?
a. 20/5/2016
b. 12/7/2017
c. 05/3/2018
Câu 80. Bác Hồ về thăm Thanh Hóa mấy lần?
a. 2 lần
b. 3 lần
c. 4 lần (Năm 1947, 1957, 1960, 1961)

Câu 81. Thành phố Thanh Hóa được nâng cấp lên đô thị loại I vào năm nào?

a. Năm 2014
b. Năm 2015
c. Năm 2016
Câu 82. Cầu Hàm Rồng cũ do Pháp xây dựng vào năm nào?
a. Năm 1900
b. Năm 1902
c. Năm 1904
Câu 83. Khởi nghĩa Ba Đình chống quân xâm lược gì? 
a. Thực dân Pháp
b. Đế quốc Mỹ
c. Phát xít Nhật
Câu 84. Từ năm 980 ông được quân sĩ và triều thần suy tôn làm Hoàng đế, sáng lập vương triều Tiền Lê (980-1005). Ông là ai?

a. Lê Nguyên Long 
b. Lê Hoàn
c. Lê Lợi 
Câu 85. Tháng 9/1942, tại Thanh Hóa diễn ra sự kiện lịch sử gì?
a. Sở Văn hóa Thông tin ra đời
b. Liên khu IV được thành lập

c. Tỉnh bộ Việt Minh Thanh Hoá thành lập
Câu 86. Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Thanh Hóa là ai?
a. Đồng chí Trần Mai Ninh
b. Đồng chí Lê Thế Long
c. Đồng chí Trịnh Trọng Quyền
Câu 87. Tháng 4/1939, Đảng bộ cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thành lập ở huyện nào?

a. Huyện Đông Sơn
b. Huyện Thọ Xuân5
c. Huyện Thiệu Hóa  
Câu 88. Đồng chí Tố Hữu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ thời gian nào?

a. Năm 1944
b. Năm 1945
c. Năm 1946
Câu 89. Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa  được thành lập ở huyện nào?

a. Làng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn 
b. Làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa 
c. Thôn Yên Trường , xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 
Câu 90. BCH Đảng bộ Thanh Hóa được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu?
a. 28.7.1930, BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thanh Hóa được thành lập tại Yên Trường xã Thọ Lập, Thọ Xuân
b. 29.7.1930 BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thanh Hóa được thành lập tại Yên Trường xã Thọ Lập, Thọ Xuân
c. 30.7.1930 BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thanh Hóa được thành lập tại Yên Trường xã Thọ Lập, Thọ Xuân
Câu 91. Ngày 27/9/1950, vị nữ anh hùng nào đã một mình mang thuốc nổ đánh tan chiến hạm của Pháp trên biển Sầm Sơn?
a. Nguyễn Thị Lợi
b. Đinh Thị Vân
c. Võ Thị Thắng
Câu 92. Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên vào thời gian nào?

a. 20/2/1947
b. 30/4/1947
c. 19/5/1947
Câu 93. Chiến thắng Hàm Rồng - Nam ngạn của quân và dân Thanh Hóa anh hùng diễn ra vào ngày tháng năm nào?
a. Ngày 3/4 đến ngày 4/4/1965
b. Ngày 4/4 đến 5/4/1965
c. Ngày 5/4 đến 6/4/1965
Câu 94. Ngày 4 tháng 4 năm 1965,ở Thanh Hóa có một nữ dân quân đã vác hai hòm đạn nặng 98 kg vượt qua bờ đê chuyển ra sông phục vụ chiến đấu tại Hàm Rồng, Thanh Hóa. Bà là ai? 
a. Ngô Thị Tuyển 
b. Lê Thị Dung
c. Ngô Thọ Lan 
Câu 95. Năm 2015, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ bao nhiêu?

a. 16 
b. 17 
c. 18 
Câu 96. Thị xã Sầm Sơn và Thị xã Bỉm Sơn được Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định thành lập vào thời gian nào?

a. Ngày 2/9/1981
b. Ngày 20/10/1981
c. Ngày 18/12/1981
Câu 97. Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) kí kết hợp tác hữu nghị vào ngày, tháng, năm nào? 

a. 2/5/1967
b. 3/2/1969
c. 30/4/1975
Câu 98. Khu kinh tế Nghi Sơn được thành lập vào năm nào ?

a. 2006
b. 2007
c. 2008
Câu 99. Cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân chính thức khởi hành hoạt động từ ngày tháng năm nào?

a. Ngày 5/2/2013 chuyến bay đầu tiên giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa 

b. Ngày 5/3/2013 chuyến bay đầu tiên giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa 

c. Ngày 5/4/2013 chuyến bay đầu tiên giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa 
Câu 100. Thị xã Thanh Hóa chính thức được chuyển thành thành phố Thanh Hóa vào năm nào?

a. 1992
b. 1994
c 1995
Câu 101. Nhà máy xi măng Long Sơn được xây dựng ở đâu?

a. Huyện Hoằng Hóa
b. Thị xã Bỉm Sơn
c. Huyện Tĩnh Gia
Câu 102. Nhà máy Đường Lam Sơn được khởi công xây dựng vào năm nào?

a. 1979
b. 1980
c. 1981
Câu 103. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa năm 2018 đạt bao nhiêu?

a. 13, 25 %
b. 15,16 %
c. 16%
Câu 104. Trong cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa năm 2018, thành phần kinh tế nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất?

a. Dịch vụ
b. Nông, lâm, thủy sản
c. Công nghiệp - dịch vụ
          Ghi chú: Đây là bộ câu hỏi tham khảo, các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi phù hợp với địa phương, đơn vị. Cuộc thi cấp tỉnh sẽ sử dụng thêm các câu hỏi nằm ngoài bộ câu hỏi này.
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